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Mã CN Back up CN backup Địa chỉ CN BACKUP SĐT CN BACKUP

1 TXN Vùng 1 VN0010117 VPB Thanh Xuân VN0010271 VPB Văn Quán

Phòng P101-Tầng 1, Phòng P201-Tầng 2, Tòa nhà Rainbown Văn Quán, 

Đường 19/05, Khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(84-24) 33113808

2 TDH Vùng 1 VN0010115 VPB Trần Duy Hưng VN0010165 VPB Trung Hòa NC
Tầng 1, Tòa nhà 29T1, khu chung cư N05 Đông Nam Trần Duy Hưng, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(84-24) 62695986 

3 LTG Vùng 1 VN0010297 VPB Láng Thượng VN0010236 VPB Liễu Giai Số 18 Liễu Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (84-24) 3762 2626/3762 2572/3/4

4 TCG Vùng 1 VN0010214 VPB Thành Công VN0010119 VPB Thăng Long
Tòa nhà M3-M4 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(84-24) 62662979 – 62662980 – 62662981–

5 HGY Vùng 2 VN0010203 VPB Đồng Xuân VN0010133 VPB Sở giao dịch
Tầng 1 và tầng 3, tòa nhà số 34, phố Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận 

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(84-24) 3266 9363/57/58/59/60/61

6 NLM Vùng 2 VN0010215 VPB Long Biên VN0010116 VPB Chương Dương
Một phần diện tích tại tầng 1 và tầng 5 tòa nhà Plaschem, số 562 đường 

Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
(84-24) 37823474/ 38722198/ 38721185

7 NDU Vùng 3 VN0010314 VPB Nguyễn Du VN0010223 VPB Hà Tĩnh
Số 17, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam
(84-239) 3898969/ 0239 3693698

8 CDO Vùng 3 VN0010249 VPB Cửa Đông VN0010153 VPB Nghệ An
Nhà A, Khu Thương mại dịch vụ nhà ở C1, đường Quang Trung, Phường 

Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
(84-238) 3588 235

9 TRP Vùng 3 VN0010266 VPB Trần Phú VN0010221 VPB Thái Bình
Số nhà 259 M, phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình, Việt Nam
(84-227) 3836686

10 LTH Vùng 4 VN0010349 VPB Lái Thiêu VN0010261 VPB Bình Dương
Số 557 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương.
(84-0274)  368 3979/ 3 844 844/ 3 844 845

11 HNI Vùng 4 VN0010246 VPB Hố Nai VN0010155 VPB Đồng Nai Số K19, Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai       (84-251) 394 8958

12 PXN Vùng 4 VN0010321 VPB Phú Xuân VN0010185 VPB Phú Mỹ Hưng

Tầng lửng và một phần tầng trệt, tòa nhà Phú Mã Dương, A4 (Lô C4-1), số 85 

đường Hoàng Văn Thái, khu trung tâm thương mại Tài chánh Quốc tế Phú Mỹ 

Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố HỒ CHÍ MINH

(84-28) 5412 2093/94/95/96

13 VTH Vùng 4 VN0010343 VPB Văn Thánh VN0010269 VPB Gia Định
Số 296 đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ 

Chí Minh
(84-28) 35176224

14 DBA Vùng 4 VN0010140 VPB Đông Ba VN0010105 VPB Huế
35 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Việt Nam
(84-234) 3814 646

15 VLH Vùng 4 VN0010276 VPB Đông Hà VN0010224 VPB Quảng Trị
Số 16 đường Hùng Vương, phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, 

Việt Nam

(84-233) 3556 883/ (84-233) 3556 885/ (84-

233) 3556 887

16 CHG Vùng 5 VN0010160 VPB Chánh Hưng VN0010106 VPB Sài Gòn Số 129 Nguyễn Chí Thanh, phường 09, quận 5, thành phố HỒ CHÍ MINH (84-28) 6265 0128

17 HHG Vùng 5 VN0010144 VPB Hòa Hưng VN0010197 VPB Cộng Hòa
Tầng trệt và tầng 1 tòa nhà Số 19C Cộng Hoà, phường 12, Q. Tân Bình, 

TPHỒ CHÍ MINH
(84-28) 6296 6500

18 BLC Vùng 5 VN0010272 VPB Bến Lức VN0010157 VPB Long An
Tòa nhà Số 6, đường Lê Cao Dõng, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long 

An.
(84-272) 3 524 524/25/26


